PHỤ LỤC

Dữ liệu về bảo hộ giống cây trồng

1. Dữ liệu về cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng Hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi có 10 cây Bưởi da xanh được cấp Quyết định công nhận cây đầu dòng (cấp năm 2022), cụ thể: 
	 Mã hiệu nguồn giống
	 Cây thứ 1: C.BUOIDAXANH.51.532.21367.22.01 

 Cây thứ 2: C.BUOIDAXANH.51.532.21367.22.02 

 Cây thứ 3: C.BUOIDAXANH.51.532.21367.22.03 

 Cây thứ 4: C.BUOIDAXANH.51.532.21367.22.04 

 Cây thứ 5: C.BUOIDAXANH.51.532.21367.22.05 

 Cây thứ 6: C.BUOIDAXANH.51.532.21367.22.06 

 Cây thứ 7: C.BUOIDAXANH.51.532.21367.22.07 

 Cây thứ 8: C.BUOIDAXANH.51.532.21367.22.08 

 Cây thứ 9: C.BUOIDAXANH.51.532.21367.22.09 

 Cây thứ 10: C.BUOIDAXANH.51.532.21367.22.10

	 Loài cây
	 1. Tên khoa học: Citrus grandish Osbeck.

 2. Tên Việt Nam: Bưởi da xanh.

	 Địa chỉ nguồn giống
	 Thôn Đại Xuân, xã Hành Thuận, huyện Nghĩa Hành, tỉnh        Quảng Ngãi.

	 Tên và địa chỉ của chủ nguồn giống
	 - Trung tâm Ứng dụng và Dịch vụ khoa học công nghệ tỉnh Quảng Ngãi.

 - Số 202 Trường Chinh, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

 - Số điện thoại: 0255.3828529.

	 Tuổi cây (năm)
	 Cây thứ 1: 9 năm.

 Cây thứ 2: 9 năm 

 Cây thứ 3: 9 năm 

 Cây thứ 4: 9 năm 

 Cây thứ 5: 9 năm 

 Cây thứ 6: 9 năm 

 Cây thứ 7: 9 năm 

 Cây thứ 8: 9 năm 

 Cây thứ 9: 9 năm 

 Cây thứ 10: 9 năm 

	Tổng mức vật liệu nhân giống tối đa cho phép khai thác/năm (loại vật liệu/đơn vị tính/số lượng)
	 Cây thứ 1: Tối đa 500 mắt ghép/năm/cây

 Cây thứ 2: Tối đa 500 mắt ghép/năm/cây

 Cây thứ 3: Tối đa 500 mắt ghép/năm/cây

 Cây thứ 4: Tối đa 500 mắt ghép/năm/cây

 Cây thứ 5: Tối đa 400 mắt ghép/năm/cây

 Cây thứ 6: Tối đa 400 mắt ghép/năm/cây

 Cây thứ 7: Tối đa 400 mắt ghép/năm/cây

 Cây thứ 8: Tối đa 400 mắt ghép/năm/cây

 Cây thứ 9: Tối đa 500 mắt ghép/năm/cây

 Cây thứ 10: Tối đa 400 mắt ghép/năm/cây


2. Danh mục giống cây trồng được bảo hộ

	Số bằng
	Mã giống
	Tên giống
	Tên loài
	Tên chủ sở hữu
	Ngày bắt đầu hiệu lực
	Tình trạng bằng

	
	
	
	
	
	
	

	74.VN.2019
	PVPO001306
	VINASOY 01-CT
	Đậu Tương
	Công ty CP Đường Quảng Ngãi
	25/07/2019 09:09:26
	Còn hiệu lực

	75.VN.2019
	PVPO001307
	VINASOY 02-NS
	Đậu Tương
	Công ty CP Đường Quảng Ngãi
	25/07/2019 09:09:26
	Còn hiệu lực

	09.VN.2019
	PVPO001186
	QNG6 (ĐH 6-1)
	Lúa
	Trung tâm Giống tỉnh Quảng Ngãi
	26/03/2019 13:09:40
	Còn hiệu lực

	10.VN.2019
	PVPO001187
	QNG13 (ĐH 13)
	Lúa
	Trung tâm Giống tỉnh Quảng Ngãi
	26/03/2019 13:03:31
	Còn hiệu lực

	11.VN.2019
	PVPO001188
	QNG128 (ĐH 128)
	Lúa
	Trung tâm Giống tỉnh Quảng Ngãi
	26/03/2019 13:03:31
	Còn hiệu lực

	104.VN.2012
	PVPO000099
	ĐH815-6
	Lúa
	Trung tâm Giống Tỉnh Quảng Ngãi
	30/01/2012 11:02:10
	Còn hiệu lực

	106.VN.2012
	PVPO000103
	ĐH99-81
	Lúa
	Trung tâm Giống Tỉnh Quảng Ngãi
	30/01/2012 11:02:10
	Còn hiệu lực


(Theo cơ sở dữ liệu ngành trồng trọt của Bộ nông nghiệp PTNT- https://csdltrongtrot.mard.gov.vn/#/pages/protection-certificate)

